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 KẾ HOẠCH  

Thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH và tổ chức tập huấn 

PCCC và CNCH của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy 

định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và 

Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết 

một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công 

tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-CSĐTNMT, ngày 18 tháng 01 năm 2024 

của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh về việc Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ năm 2024 và triển khai Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 27/12/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 

Để tiếp tục thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn PCCC, góp phần 

phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ xảy ra, đặc biệt quan tâm 

đến công tác đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của viên chức, người lao 

động và học viên cai nghiện tại Cơ sở. 

Đội PCCC&CNCH cơ sở của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng 

kế hoạch thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ năm 2024 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Chủ động phát hiện xử lý kịp thời mọi sự cố cháy, nổ xảy ra tại Cơ sở, 

làm tốt công tác phòng ngừa phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thoát 

nạn khi có sự cố xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất các nguyên nhân dẫn đến 

cháy nổ, không để xảy ra cháy lớn gây hiệu quả nghiêm trọng. Đặc biệt quan 

tâm đến công tác đảm bảo an toàn tính mạng con người. 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên 

truyền công tác PCCC&CNCH cho viên chức, người lao động và học viên cai 

nghiện tại Cơ sở. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian: Ngày 13/9/2024 

2. Địa điểm: 

 Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh 



Địa chỉ: Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La   

3. Lực lượng và phương tiện: 

- Lực lượng: Đội PCCC&CNCH cơ sở ( có danh sách kèm theo) 

- Phương tiện để thực tập phương án chữa cháy của cơ sở: Chăn 

chiên, xăng, dầu Diesel, lựu đạn khói, bình chữa cháy CO2, MZ4… 

4. Nội dung 

4.1. Công tác điều tra cơ bản 

Tổ chức thống kê toàn bộ hệ thống trang thiết bị, phương tiện chữa cháy 

hiện có của Cơ sở về số lượng, chất lượng, chủng loại. 

Nghiên cứu phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ đã được 

Công an huyện Mai Sơn hướng dẫn và phê duyệt. 

4.2. Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện công tác 

PCCC&CNCH 

- Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.  

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật PCCC. 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020. 

- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định 

về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83. 

4.3. Công tác thực tập phương án PCCC&CNCH 

4.3.1. Giả định tình huống 

- Tình huống: Cháy xảy ra tại phòng làm việc khu hành chính. 

- Tình huống: Cháy xảy ra tại xưởng bóng khu B. 

4.3.2. Xử lý tình huống 

Tiến hành xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo phương án đã 

được Công an huyện Mai Sơn phê duyệt, hướng dẫn. 

4.3.4.Dự trù kinh phí  

Từ nguồn chi thường xuyên 

Stt Tên vật tư, phương tiện 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền Ghi 

chú 

(VNĐ) (VNĐ) 

1 Chăn chiên chữa cháy Cái 4 200.000 800.000 
 



2 Xăng để đốt Lít 30 23.000 690.000 
 

3 Dầu diesel Lít 10 23.000 230.000 
 

4 Lựu đạn khói Quả 2 1.500.000 3.000.000 
 

5 
Hỗ trợ xăng cho xe chữa 

cháy 
Lít 150 23.000 3.450.000 

 

6 Bình chữa cháy MZ4 Bình 10 350.000 3.500.000 
 

7 Bình chữa cháy C02 Bình 5 580.000 2.900.000 
 

8 Nước uống Kiện 4 400.000 1.600.000 
 

 Tổng    16.170.000  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán  

- Tham mưu, xây dựng dự trù kinh phí, triển khai thực hiện các nội dung 

trong kế hoạch. 

- Liên hệ Công an huyện Mai Sơn về thời gian tập huấn và thực tập 

phương án chữa cháy phối hợp. 

- Lập dự trù các dụng cụ, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác tập huấn 

và thực tập phương án chữa cháy phối hợp.   

- Chuẩn bị lớp học, sân bãi, cơ sở vật chất, dụng cụ, phương tiện và các 

điều kiện phục vụ tập huấn và thực tập phương án chữa cháy phối hợp đảm bảo 

đúng thời gian.  

 - Lập danh sách viên chức, người lao động tham gia. 

 2. Các phòng chuyên môn, điểm Vệ tinh 

 - Thông báo tới viên chức, người lao động có tên trong danh sách về thời 

gian tham gia tập huấn và thực tập phương án chữa cháy phối hợp. 

- Viên chức, người lao động của đơn vị có trách nhiệm tham gia học tập 

đầy đủ, chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy lớp tập huấn. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc 

vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc để chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận; 

- Công an huyện Mai Sơn; 

- Ban Giám đốc Cơ sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Đội PCCC&CNCH; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đoàn Văn Tứ 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PCCC&CHCN 

(Ban hành kèm theo kế hoạch 69/KH-CSĐTNMT, ngày 03/7/2024  

của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh) 

 

Stt Họ và tên Phòng chuyên môn Ghi chú 

1.  Phùng Đức Sơn Phó Giám đốc  

2.  Nguyễn Tiến Dũng Quản lý cai nghiện tự nguyện  

3.  Hoàng Quốc Tuấn Quản lý cai nghiện tự nguyện  

4.  Nguyễn Ngọc Anh Quản lý cai nghiện tự nguyện  

5.  Cầm Văn Thắng Quản lý cai nghiện tự nguyện  

6.  Trần Tâm Quyết Quản lý cai nghiện tự nguyện  

7.  Hoàng Văn Vinh Quản lý cai nghiện tự nguyện  

8.  Hà Hồng Cường Quản lý cai nghiện tự nguyện  

9.  Nguyễn Ngọc Anh  Quản lý cai nghiện tự nguyện  

10.  Hà Văn Cương Quản lý cai nghiện tự nguyện  

11.  Nguyễn Văn Chung  Quản lý cai nghiện tự nguyện  

12.  Lò Thị Quyên Quản lý cai nghiện tự nguyện  

13.  Vũ Đăng Khoa Quản lý cai nghiện tự nguyện  

14.  Nguyễn Thị Hoà Quản lý cai nghiện tự nguyện  

15.  Hoàng Văn Long Điểm vệ tinh Thuận Châu  

16.  Lường Văn Khánh Điểm vệ tinh Thuận Châu  

17.  Nguyễn Văn Hùng Điểm vệ tinh Thuận Châu  

18.  Bùi Văn Cảnh 
Giáo dục Dạy nghề - Tư vấn hoà 

nhập cộng đồng 
 

19.  Nguyễn Hoài Ninh Lao động trị liệu, hướng nghiệp  

20.  Đặng Văn Tứ Lao động trị liệu, hướng nghiệp  

21.  Lại Thế Anh Lao động trị liệu, hướng nghiệp  

22.  Đỗ Minh Tuấn Lao động trị liệu, hướng nghiệp  

23.  Vũ Xuân Trường Lao động trị liệu, hướng nghiệp  

24.  Tòng Văn Kiên Lao động trị liệu, hướng nghiệp  

25.  Nguyễn Ngọc Thành Lao động trị liệu, hướng nghiệp  

26.  Nguyễn Đức Công Quản lý học viên  

27.  Trịnh Kế Phúc Quản lý học viên  

28.  Lưu Hồng Quân Quản lý học viên  

29.  Đặng Minh Hải Quản lý học viên  



30.  Nguyễn Trường Giang Quản lý học viên  

31.  Nguyễn Thị Thu Thủy Quản lý học viên  

32.  Mông Hoàng Chinh Quản lý học viên  

33.  Nguyễn Văn Mạnh  Quản lý học viên  

34.  Lò Minh Trung Quản lý học viên  

35.  Phạm Thị Hà Quản lý học viên  

36.  Lê Ngọc Dũng Điểm vệ tinh Sông Mã  

37.  Lã Ngọc Tiến Điểm vệ tinh Sông Mã  

38.  Nguyễn Chí Kiên Điểm vệ tinh Sông Mã  

39.  Nguyễn Hải Long Điểm vệ tinh Sông Mã  

40.  Chá A Chá Điểm vệ tinh Sông Mã  

41.  Lê Việt Hùng Tổ chức - Hành chính - Kế toán  

42.  Nguyễn Thanh Tùng Tổ chức - Hành chính - Kế toán  

43.  Hồ Văn Khôi Tổ chức - Hành chính - Kế toán  

44.  Nguyễn Đình Quyết Tổ chức - Hành chính - Kế toán  

45.  Đoàn Anh Tuấn Tổ chức - Hành chính - Kế toán  

46.  Dương Công Chương Tổ chức - Hành chính - Kế toán  

47.  Phạm Tiến Dũng Y tế - phục hồi sức khoẻ  

48.  Trần Mạnh Thắng Y tế - phục hồi sức khoẻ  

49.  Lê Thuý Hằng Y tế - phục hồi sức khoẻ  

50.  Trần Văn Bắc Y tế - phục hồi sức khoẻ  
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